
 

TUẦN 7  (Từ ngày 16 / 10 - 20 / 10 / 2023)              Lớp: 1A5 

 
 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

16/10 

 

 

Sáng 

1 19 HĐTN Tìm hiểu về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10  

2 73 Tiếng Việt Bài 26: Ph ph Qu qu (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 74 Tiếng Việt Bài 26: Ph ph Qu qu (T2) BGĐT, vở TV 

4 7 Đạo đức Lễ phép vâng lời ông bà,cha mẹ, anh chị BGĐT 

 

Chiều 

5 7 GDNSTLVM Bài 1: Em hỏi và trả lời BGĐT 

6 13 TNXH Lớp học của em ( T2)  BGĐT 

7  HDH   

Ba 

17/10 

 

 

Sáng 

1 75 Tiếng Việt Bài 27: V v X x (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 76 Tiếng Việt Bài 27: V v X x (T2)  BGĐT, vở TV 

3  GDTC Bài 4. Động tác quay các hướng (Tiết 2)  

4 19 Toán Bài học stem:Thực hành cùng thẻ học Toán(T1) Bộ Đ DToán 

 

Chiều 

5  HĐTV Đọc sách ở thư viện  

6 77 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  HDH  BGĐT,Bảng nhóm   

Tư 

18/10 

 

 

Sáng 

1 78 Tiếng Việt Bài 28: Y y (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 79 Tiếng Việt Bài 28: Y y (T1) BGĐT, vở TV   

3  Âm nhạc Nghe nhạc: Bài hát: Quốc ca. Ôn tập Nhạc cụ  

4  Tiếng Anh Unit 2: School BGĐT 

 

Chiều 

5 14 TNXH Lớp học của em (T3)  BGĐT 

6 20 HĐTN Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 2) BGĐT 

7  HDH   

Năm 

19/10 

 

 

Sáng 

 80 Tiếng Việt Bài 29: Luyện tập chính tả (T1) BGĐT  

2 20 Toán Bài học stem:Thực hành cùng thẻ học Toán(T2) BGĐT,Bảng nhóm   

3  Mĩ thuật Tiết 3: Ghép hình nhà  

4  Toán-TA   

 

 

Chiều 

5 81 Tiếng Việt Bài 29: Luyện tập chính tả (T2) BGĐT, vở TV   

6 82 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

7  HDH  BGĐT,Bảng nhóm   

Sáu 

 

20/10 

 

 

Sáng 

1 83 Tiếng Việt Bài 30: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT, vở  TV   

2 21 Toán Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật 

(T1) 

BGĐT,Bảng nhóm   

3  GDTC Bài 4. Động tác quay các hướng (Tiết 3) BGĐT,Bảng nhóm   

4  Tiếng Anh Unit 2: School  

 

Chiều 

5 84 Tiếng Việt Bài 30: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT, vở  TV   

6  HDH  BGĐT,Bảng nhóm   

7 21 HĐTN Sơ kết tuần7. Kế hoạch tuần 8 Số thi đua 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

                      Ngày 27 tháng 9 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 


